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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH SÁCH 

ĐỘI BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG 

 Ở 04 THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN TÂN NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của Chủ tịch UBND 

xã Sơn Tân) 

 

STT Họ và tên Địa chỉ  Chức vụ 

01 Đinh Văn Lãm Thôn Ra Nhua  Đội trưởng 

02 Đinh Văn Triền  nt Đội phó 

03 Đinh Văn Thương  nt Thành viên 

04 Đinh Văn Nia  nt nt 

05 Đinh Văn Diên   nt nt 

06 Đinh Văn Phương  nt nt 

07 Đinh K Vốt  nt nt 

08 Đinh Văn Hê  nt nt 

09 Đinh Văn Viên nt nt 

10 Đinh Văn Dên nt nt 

11 Đinh Văn Noi  nt nt 

12 Đinh Văn Đầm  nt nt 

13 Đinh Thị Đắt Thôn Đăk Be Đội trưởng 

14 Phạm Văn Tranh  nt Đội phó 

15 Đinh Văn Nêm  nt Thành viên 

16 Đinh Văn Thủy nt nt 

17 Đinh Văn Viên  nt nt 

18 Đinh Văn Dung nt nt 

19 Đinh Văn Vang  nt nt 

20 Đinh Văn Vanh nt nt 

21 Đinh Văn Thân  nt nt 

22 Đinh Văn Ôn  nt nt 

23 Đinh Văn Bảy  nt nt 

24 Đinh Văn Tùng nt nt 

25 Đinh Văn In   Thôn Bãi Màu  Đội trưởng 

26 Đinh Văn Nem nt Đội phó 

27 Đinh Văn Hờ nt Thành viên 

28 Đinh Văn Tôn   nt nt 

29 Đinh Văn Yên nt nt 

30 Đinh Văn Uông  nt nt 

31 Đinh Văn Vân  nt nt 

32 Đinh Văn Ôn nt nt 

33 Đinh Văn Hoài nt nt 



2 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Đinh Văn  Hồng  nt nt 

35 Đinh Văn Trách nt nt 

36 Đinh Văn Tuốt nt nt 

37 Đinh Văn Phân  Thôn Tà Dô Đội trưởng 

38 Đinh Văn Tiết   nt Đội phó 

39 Đinh Văn My  nt Thành viên 

40 Đinh Văn Hùng nt nt 

41 Đinh Văn Lương  nt nt 

42 Đinh Văn Thời nt nt 

43 Đinh Văn Quên  nt nt 

44 Đinh Văn Từ  nt nt 

45 Đinh Văn Nía nt nt 

46 Đinh Văn Bá nt nt 

47 Đinh Văn Tớ  nt nt 

48 Đinh Văn Cường nt nt 



3 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN TÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH TỔ BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG  

CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG Ở 20 KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN  

XÃ SƠN TÂN NĂM 2024 

 

Kèm theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của Chủ tịch UBND xã 

Sơn Tân) 

 

STT Họ và tên Địa chỉ Chức vụ 

01 Đinh Văn Rã  1/ KDC Tà Vô - Thôn Tà Dô  Tổ trưởng 

02 Đinh Văn My nt Tổ phó 

03 Đinh Văn Hùng  nt Thành viên 

04 Đinh Văn Tấu nt nt 

05 Đinh Văn Trường  nt nt 

06 Đinh Văn Sơn nt nt 

07 Đinh Văn Hới nt nt 

08 Đinh Văn Bình nt nt 

09 Đinh Văn Quên  2/ KDC K Năng - Thôn Tà Dô Tổ trưởng 

10 Đinh Văn Từ  nt Tổ phó 

11 Đinh Văn Bá  nt Thành viên 

12 Đinh Văn Đào   nt nt 

13 Đinh Văn Pâu nt nt 

14 Đinh Văn Nhân  nt nt 

15 Đinh Văn Cường  nt nt 

16 Đinh Văn Bô  nt nt 

17 Đinh Văn Lương 3/ KDC Pơ Ry I - Thôn Tà Dô Tổ trưởng 

18 Đinh Văn Thời  nt Tổ phó 

19 Đinh Văn Hạ nt Thành viên 

20 Đinh Văn Mười  nt nt 

21 Đinh Văn Hía  nt nt 

22 Đinh Văn Ráo  nt nt 

23 Đinh Văn Bước  nt nt 

24 Đinh Văn Thép  nt nt 

25 Đinh Văn Hăng  4/ KDC Pơ Ry II - Thôn Tà Dô Tổ trưởng 

26 Đinh Văn Yên nt Tổ phó 

27 Đinh Văn Tớ nt Thành viên 

28 Đinh Văn Tàu  nt nt 

29 Đinh Văn Quỳnh  nt nt 

30 Đinh Văn Hơn  nt nt 

31 Đinh Văn Niên   nt nt 

32 Đinh Văn Quan  nt nt 

33 Đinh Văn Lược 5/ KDC Y Lách - Thôn Tà Dô Tổ trưởng 
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34 Đinh Văn Tiêu  nt Tổ phó 

35 Đinh Văn Trâm  nt Thành viên 

36 Đinh Văn Cách  nt nt 

37 Đinh Văn Mau  nt  nt  

38 Đinh Văn Lia  nt nt 

39 Đinh Văn Thê  nt nt 

40 Đinh Văn Nước  nt nt 

41 Đinh Văn Trim  6/ KDC Long Tin - Thôn Tà Dô  Tổ trưởng 

42 Đinh Văn Túp  nt Tổ phó 

43 Đinh Văn Bong  nt Thành viên 

44 Đinh Văn Trưa nt nt 

45 Đinh Văn Đời  nt nt 

66 Đinh Văn Bó   nt nt 

47 Đinh Văn Biên  nt nt 

48 Đinh Văn Nhon  nt nt 

49 Đinh Văn Mắt 7/ KDC Nước Vườn - Thôn Tà Dô Tổ trưởng 

50 Đinh Văn Rết nt Tổ phó 

51 Đinh Văn Ôn  nt Thành viên 

52 Đinh Văn Sơn  nt nt 

53 Đinh Văn Thế  nt  nt  

54 Đinh Văn Tâm  nt nt 

55 Đinh Văn Cô  nt nt 

56 Đinh Văn Niêm  nt nt 

57 Đinh Văn Ly 8/ KDC Đăk Leo - Thôn Tà Dô Tổ trưởng 

58 Đoàn Mạnh Toàn nt Tổ phó 

59 Đinh Văn Buổi  nt Thành viên 

60 Đinh Văn Kiêm  nt nt 

61 Đinh Văn Minh  nt nt 

62 Đinh Văn Huy nt nt 

63 Đinh Văn Biếu (Sư) nt nt 

64 Đinh Văn Vậy  nt nt 

65 Đinh Văn Hờ 9/ KDC Vang Bua I - Thôn Bãi Màu Tổ trưởng 

66 Đinh Văn Hoài  nt Tổ phó 

67 Đinh Văn Trách nt Thành viên 

68 Đinh Văn Bình  nt nt 

69 Đinh Văn Bích  nt nt 

70 Đinh Văn Hùng nt nt 

71 Đinh Văn Dung nt nt 

72 Đinh Văn Trơn nt nt 

73 Đinh Văn Yên  10/ KDC Vang Bua II - Thôn Bãi Màu Tổ trưởng 

74 Đinh Văn Uông  nt Tổ phó 

75 Đinh Văn Ôn  nt Thành viên 

76 Đinh Văn Môn  nt nt 
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77 Đinh Văn Hồng  nt nt 

78 Đinh Văn Trầm  nt nt 

79 Đinh Văn Tuất  nt nt 

80 Đinh Văn Vân  nt nt 

81 Đinh Văn Đành  11/ KDC Mù Rổi - Thôn Bãi Màu  Tổ trưởng 

82 Đinh Văn Rông  nt Tổ phó 

83 Phạm Ngọc Đông   nt Thành viên 

84 Đinh Văn Biểu  nt nt 

85 Đinh Văn Nem  nt nt 

86 Đinh Văn Truyền  nt nt 

87 Đinh Văn Tất  nt nt 

88 Đinh Văn Hơn  nt nt 

89 Đinh Văn Bằng  12/ KDC Ngọc Răng - Thôn Bãi Màu Tổ trưởng 

90 Đinh Văn Trê nt Tổ phó 

91 Đinh Văn Bình  nt Thành viên 

92 Đinh Văn Hoanh  nt nt 

93 Đinh Văn Nga  nt nt 

94 Đinh Văn Sôi  nt nt 

95 Đinh Văn Triệu  nt nt 

96 Đinh Văn Thiếu  nt nt 

97 Đinh Văn Nêm 13/ KDC Ngọc Tang - Thôn Đăk Be Tổ trưởng 

98 Đinh Văn Huôi nt Tổ phó 

99 Đinh Văn Thời  nt Thành viên 

100 Đinh Trung Tạo  nt nt 

101 Đinh Văn Bảy  nt nt 

102 Đinh Văn Hương  nt nt 

103 Đinh Văn Tùng  nt nt 

104 Đinh Văn  Tốp nt nt 

105 Đinh Văn Dung 14/KDC Tu Ka Ra - Thôn Đăk Be Tổ trưởng 

106 Đinh Văn Viên nt Tổ phó 

107 Đinh Văn Téo nt Thành viên 

108 Đinh Văn Trang nt nt 

109 Đinh Văn Thân  nt  nt  

110 Đinh Văn Ôn  nt nt 

111 Đinh Văn Vàng nt nt 

112 Đinh Văn Thoại  nt nt 

113 Đinh Văn Hè 15/ KDC KMang I - Thôn Ra Nhua  Tổ trưởng 

114 Đinh Văn Hiệp nt Tổ phó 

115 Đinh Ra He  nt Thành viên 

116 Đinh Văn Thu  nt nt 

117 Đinh Văn Thiên  nt  nt  

118 Đinh Văn Chôn  nt nt 

119 Đinh Văn Trếp  nt nt 
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120 Đinh Văn Linh  nt nt 

121 Đinh Văn Điền 16/ KDC KMang II - Thôn Ra Nhua Tổ trưởng 

122 Đinh Văn Phương  nt Tổ phó 

123 Đinh Văn Truôn  nt Thành viên 

124 Đinh Văn Quỳnh  nt nt 

125 Đinh Văn Em nt nt 

126 Đinh Văn Trân  nt nt 

127 Đinh Văn Trực  nt nt 

128 Đinh Văn Hò  nt nt 

129 Đinh Văn Đèo 17/ KDC I Ry I - Thôn Ra Nhua Tổ trưởng 

130 Đinh Văn Đào  nt Tổ phó 

131 Đinh Văn Trốt  nt Thành viên 

132 Đinh Văn Vân  nt nt 

133 Đinh Văn Mạnh  nt nt 

134 Đinh Văn Giỏi nt nt 

135 Đinh Văn Sông  nt nt 

136 Đinh Văn Thành  nt nt 

137 Đinh Văn Đăm  18/ KDC I Ry II - Thôn Ra Nhua Tổ trưởng 

138 Đinh Văn Cô nt Tổ phó 

139 Đinh Văn Thêm  nt Thành viên 

140 Đinh Văn Noi  nt nt 

141 Đinh Văn Hôn  nt nt 

142 Đinh Văn Thế  nt nt 

143 Đinh Văn Si nt nt 

144 Đinh Văn Sưa  nt nt 

145 Đinh Văn Mới 19/ KDC Đăk Rổ I - Thôn Ra Nhua Tổ trưởng 

146 Đinh Văn Sên  nt Tổ phó 

147 Đinh Văn Súng  nt Thành viên 

148 Đinh Văn Bảy  nt nt 

149 Đinh Văn Tói  nt nt 

150 Đinh Văn Quýt  nt nt 

151 Đinh Văn Trâm  nt nt 

152 Đinh Văn Tới  nt nt 

153 Đinh Văn Thành 20/ KDC Đăk Rổ II - Thôn Ra Nhua Tổ trưởng 

154 Đinh Văn Nhiên  nt Tổ phó 

155 Đinh Văn Mếp nt Thành viên 

156 Đinh Văn Chí  nt nt 

157 Đinh Văn Quang nt  nt  

158 Đinh Văn Miên  nt nt 

159 Đinh Văn Ót  nt nt 

160 Đinh Văn Mực  nt nt 
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